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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2019

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 8175/2019/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH PHẨM NAM VIỆT
Địa chỉ: Lô A3-A4 Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Tỉnh 
Khánh Hòa
Điện thoại: 02583771868                                   Fax: 
Email: tmttantran@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Men vi sinh VIBILAC Plus; do:  
NHÀ MÁY SẢN XUẤT - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH PHẨM NAM 
VIỆT
Lô A3-A4 Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh 
Hòa.
Nước xuất xứ: Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số: HS-TCH-10-QC-1
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Nguyễn Thanh Phong
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 5/2019/4201315769-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH PHẨM NAM VIỆT
      Địa chỉ: Lô A3-A4 Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Tỉnh 
Khánh Hòa

Điện thoại: 02583771868 Fax: 

E-mail: tmttantran@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 4201315769
Số giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 000046/2019/ATTP-CNĐK
Ngày cấp/ Nơi cấp: 01/02/2019/Cục An Toàn Thực Phẩm -Bộ Y Tế

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Men vi sinh VIBILAC Plus
      2. Thành phần: 
   Trong 1 viên 500 mg có chứa:
   Lactobacillus acidophilus: 1x10⁷ CFU
   Lactobacillus sporogenes: 1x10⁷ CFU
   Bacillus subtilis: 1x10⁷ CFU
   Canxi gluconate: 100 mg 
   L-Lysine HCl: 100 mg 
   Kẽm gluconate: 12 mg 
   Vitamin PP (Nicotinamid): 1 mg 
   Vitamin B1 (Thiamin): 0,3 mg
   Vitamin B2 (Riboflavine): 0,2 mg 
   Vitamin B6 (Pyridoxine): 0,2 mg
   Vitamin B9 (Axit folic): 150 mcg.
   Phụ liệu: Tinh bột bắp, Lactose, Magie stearat vừa đủ 1 viên

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Lactobacillus acidophilus  CFU/viên  ≥ 8 x 10⁶
2  Bacillus subtilis  CFU/viên  ≥ 8 x 10⁶
3  Lactobacillus sporogenes  CFU/viên  ≥ 8 x 10⁶
4  L-Lysine HCl  mg/viên  100 ± 20%
5  Kẽm (từ kẽm gluconate)  mg/viên  1,7 ± 20%
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6  Vitamin PP (Nicotinamid)  mg/viên  1,0 ± 20%
7  Vitamin B1 (Thiamin)  mg/viên  0,3 ± 20%
8  Vitamin B2 (Riboflavine)  mg/viên  0,2 ± 20%
9  Vitamin B6 (Pyridoxine)  mg/viên  0,2 ± 20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   03 năm kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và Hạn sử dụng ghi trên nhãn sản phẩm.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: Viên nang cứng đóng vỉ 1 mặt nhựa 1 mặt nhôm, hoặc lọ nhựa đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế
   - Qui cách đóng gói: Viên nang cứng 500 mg (±7,5%). Lọ 60 viên, lọ 100 viên, lọ 150 viên, lọ 
200 viên; hoặc vỉ 10 viên, Hộp 3 vỉ , Hộp 5 vỉ, Hộp 10 vỉ.
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   NHÀ MÁY SẢN XUẤT - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH PHẨM NAM VIỆT
   Lô A3-A4 Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh 
Hòa.

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số: HS-TCH-10-QC-1

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Khánh Hòa, ngày 25 tháng 06 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH PHẨM NAM 
VIỆT
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QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
Viên 500 mg (±7,5%), Lọ 60 viên, Lọ 100 viên, Lọ  150 viên, Lọ 200 viên.

Lô số:
Ngày sản xuất:
Hạn sử dụng:

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

...... viên x 500 mg

MEN VI SINH

CÔNG DỤNG:
Bổ sung vi khuẩn có ích, vitamin, lysine và khoáng chất hỗ 
trợ cải thiện hệ vi sinh đường ruột. Hỗ trợ giảm các triệu 
chứng rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột.

THÀNH PHẦN: Trong 1 viên 500 mg có chứa:
Lactobacillus acidophilus: 1x107 CFU  
Lactobacillus sporogenes: 1x107 CFU
Bacillus subtilis: 1x107 CFU
Canxi gluconate: 100 mg 
L-Lysine HCl: 100 mg   
Kẽm gluconate: 12 mg 
Vitamin PP (Nicotinamit): 1 mg  
Vitamin B1 (Thiamin): 0,3 mg
Vitamin B2 (Ribo�avine): 0,2 mg  
Vitamin B6 (Pyridoxine): 0,2 mg
Vitamin B9 (Axit folic): 150 mcg.
Phụ liệu: Tinh bột bắp, Lactose, Magie stearat 
vừa đủ 1 viên

Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh 
nắng trực tiếp.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
Dùng cho trẻ em và người lớn kém hấp thu, đầy bụng, 
khó tiêu, tiêu chảy, táo bón, phân sống, rối loạn tiêu hóa 
do loạn khuẩn đường ruột.

LIỀU DÙNG: 
- Trẻ em từ 2 – 6 tuổi: uống 2-3 viên/ ngày.
- Trẻ trên 6 tuổi và người lớn: uống 3-4 viên/ ngày.
- Trẻ em dưới 2 tuổi: tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ 
trước khi dùng.
- Uống trực tiếp hoặc pha với nước, sữa hoặc thức ăn, 
không dùng với nước sôi hoặc thức ăn nóng. Có thể 
dùng thường xuyên.

Cảnh báo: Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ 
thành phần nào của sản phẩm.
Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có 
tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Tiêu chuẩn: TCCS
SĐK: 

THƯƠNG NHÂN SẢN XUẤT VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM

ĐC: Lô A3-A4 Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ, Xã Diên Phú
Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa.
ĐT: 0258 3771868 - Fax: 0258 3771869.
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